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CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

Ký hiệu/viết tắt Giải thích / tên đầy đủ 

Điều tra 53 DTTS 
Điều tra thu thập thông tin về thực trạng Kinh tế - Xã 

hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 

TĐT 2019 Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

Hộ Hộ dân cư 

CAPI 
Phỏng vấn trực tiếp bằng thiết bị di động  

(Computer assisted personal interviewing) 

Internet 
Hệ thống thông tin toàn cầu được truy cập công cộng  

gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau 

Email Thư điện tử (Electronic mail) 

Trang web 

Trang web là một tập hợp các văn bản, hình ảnh, tệp tin 

tài liệu thích hợp với World Wide Web và được thực thi 

ở trình duyệt web. Một trình duyệt hiển thị một trang 

web trên màn hình máy tính hay các thiết bị di động… 

Trang Web điều hành Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp 

Webform 

Biểu mẫu web (webform) trên trang web (web page) 

cho phép người dùng nhập dữ liệu được gửi đến máy 

chủ (server) để xử lý. Biểu mẫu (form) giống biểu mẫu 

giấy hoặc cơ sở dữ liệu vì người dùng web điền vào 

biểu mẫu bằng checkbox, nút radio (radio button) hoặc 

trường văn bản (text field). 

ĐBĐT Địa bàn điều tra 

ĐTĐT Đối tượng điều tra 

ĐTV Điều tra viên thống kê 

GSV Giám sát viên 

QTT Quản trị viên cấp tỉnh 

GST Giám sát viên cấp tỉnh 

QTH Quản trị viên cấp huyện 

GSH Giám sát viên cấp huyện 

QTV Quản trị viên 

TTNT Thành thị/Nông thôn 
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PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA; THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA; NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

1. Phạm vi điều tra 

Điều tra 53 DTTS được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn 

là tỉnh, thành phố), bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh 

sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giải đoạn 2021 – 2025 và 03 tỉnh, thành phố có các xã/phường/thị trấn (viết gọn là xã) có 

nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hà Tĩnh. 

2. Đối tượng điều tra 

Đối tượng điều tra của Điều tra 53 DTTS bao gồm: 

- Hộ dân cư người dân tộc thiểu số (Hộ DTTS); 

- Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ DTTS tính đến thời điểm điều tra (bao gồm cả 

những người thuộc lực lượng vũ trang hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người 

đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an; 

- Tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của xã thuộc khu vực III, khu 

vực II và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các xã không thuộc các khu vực trên 

nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Hà 

Tĩnh. 

- Trong cuộc điều tra này, địa bàn vùng dân tộc thiểu số được quy định là địa bàn có số 

lượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống chiếm từ 15% trở lên so với tổng số dân của địa 

bàn. 

3. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra của Điều tra 53 DTTS bao gồmn: 

- Hộ DTTS. Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung 

và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không 

có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc 

kết hợp cả hai. 

Hộ DTTS được quy định trong cuộc điều tra này là các hộ đáp ứng ít nhất một trong ba 

điều kiện sau đây: 

(i) Chủ hộ là người dân tộc thiểu số; 
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(ii) Vợ hoặc chồng của chủ hộ là người dân tộc thiểu số; 

(iii) Hộ có tỷ lệ thành viên là người dân tộc thiểu số chiếm từ 50% trở lên. 

- Ủy ban nhân dân (viết gôn là UBND) xã thuộc khu vực III, khu vực II và khu vực I 

theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn 

vùng dân tộc thiểu số tại 03 tỉnh nêu trên. 

4.  Loại điều tra 

Điều tra 53 DTTS là điều tra toàn bộ kết hợp điều tra chọn mẫu. 

- Điều tra toàn bộ: Được thực hiện tại tất cả các xã thuộc khu vực III, khu vực II và khu 

vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các xã không thuộc các khu vực trên nhưng có địa 

bàn dân tộc thiểu số được chọn điều tra để thu thập các chỉ tiêu về dân số theo dân tộc thiểu 

số. 

- Điều tra chọn mẫu được thực hiện trên phạm vi tương tự như điều tra toàn bộ: Quy mô 

mẫu được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện đến cấp huyện về một số chỉ tiêu nhân khẩu học 

của các dân tộc nói chung và từng DTTS chủ yếu trong huyện nói riêng. Riêng đối với dân 

tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người trên toàn quốc theo kết quả Tổng điều tra 

dân số và nhà ở năm 2019, sẽ tiến hành điềi tra toàn bộ những hộ thuộc nhóm dân tộc thiểu 

số này tại địa bàn vùng dân tộc thiểu số. 

Mẫu của Điều tra 53 DTTS được thiết kế và chọn theo phương pháp phân tầng hai giai 

đoạn. Giai đoạn 1: Xác định số địa bàn vùng dân tộc thiểu số cần điều tra mẫu và chọn các 

địa bàn mẫu theo phương pháp xác suất tỷ lệ với quy mô hộ dân tộc thiểu số; Giai đoạn 2: 

Chọn mẫu hộ dân tộc thiểu số từ danh sách hộ dân tộc thiểu số của địa bàn điều tra mẫu. Các 

hộ mẫu dân tộc thiểu số được chọn hệ thống theo khoảng cách. Số hộ dân tộc thiểu số được 

chọn mẫu chiếm khoảng 40% tổng số hộ dân tộc thiểu số trên phạm vi cả nước. 

 II. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 

1. Thời điểm điều tra 

Thời điểm lập bảng kê: 0 giờ ngày 01 tháng 6 năm 2024. 

Thời điểm điều tra: 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

2. Thời gian điều tra 

Điều tra 53 DTTS thực hiện bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến ngày 15 tháng 8 

năm 2024. 
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3. Phương pháp thu thập thông tin 

Điều tra 53 DTTS sử dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp.Đối với Phiếu hộ: 

Điều tra viên (ĐTV) đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả 

lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (viết gọn là 

CAPI). 

Đối với những người tạm vắng trong suốt thời gian điều tra, ĐTV có thể hỏi những 

người khác trong hộ, hoặc dựa vào những tài liệu do người thân hoặc chính quyền cung cấp 

để ghi phiếu điều tra. 

Người cung cấp thông tin phiếu hộ: Chủ hộ (hoặc người am hiểu về các thành viên 

trong hộ khi chủ hộ đi vắng) là người cung cấp thông tin về nhân khẩu thực tế thường trú, 

các trường hợp chết, thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Đối với những thông tin 

về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc, điều tra viên phỏng vấn trực tiếp thành viên 

hộ để hỏi các thông tin điều tra. Riêng thông tin về lao động việc làm, ĐTV phải phỏng vấn 

trực tiếp đối tượng điều tra là người từ 15 tuổi trở lên; các thông tin về lịch sử sinh, sức 

khoẻ sinh sản, ĐTV phải phỏng vấn trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 - 49 tuổi. 

Đối với Phiếu xã: ĐTV đến gặp những người có trách nhiệm cung cấp thông tin của 

UBND xã để thu thập thông tin và điền vào phiếu điện tử trên Trang thông tin điện tử của 

cuộc điều tra (Phiếu Webform). 

Người cung cấp thông tin Phiếu xã: Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã, công chức thống kê 

- văn phòng xã hoặc người am hiểu về các đặc điểm chung của xã. 

III. NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Nội dung điều tra 

1.1. Nội dung điều tra đối với hộ 

- Thông tin về nhân khẩu học của dân số; 

- Thông tin về giáo dục; 

- Thông tin về di cư; 

- Thông tin về hôn nhân; 

- Thông tin về sử dụng bảo hiểm y tế; 

- Thông tin về việc làm; 

- Thông tin về lịch sử sinh và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai của nữ từ 10-49 

tuổi; 

- Thông tin về người chết của hộ trong 12 tháng qua (từ 01/7/2023 đến 30/6/2024); 
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- Thông tin về nhà ở và điều kiện sinh hoạt của hộ; 

- Thông tin về đất ở, đất sản xuất của hộ; 

- Thông tin về một số loại gia súc chủ yếu của hộ; 

- Thông tin về tình hình tiếp cận dịch vụ công cộng của hộ. 

1.2. Nội dung điều tra đối với UBND xã 

- Thông tin chung về đặc điểm của xã; 

- Thông tin về sử dụng điện, đường, giao thông; 

- Trường học và trình độ giáo viên; 

- Nhà văn hóa; 

- Y tế và vệ sinh môi trường; 

- Chợ và cụm/khu công nghiệp; 

- Trình độ của cán bộ, công chức cấp xã; 

- Tôn giáo, tín ngưỡng; 

- Mức độ phủ sóng điện thoại và internet. 

2. Phiếu điều tra 

Điều tra 53 DTTS sử dụng 03 loại phiếu hỏi để thu thập thông tin, cụ thể như: 

- Phiếu 01/DTTS-BK: Thu thập thông tin phục vụ lập bảng kê hộ dân cư; 

- Phiếu 02/DTTS-HO (Phiếu hộ): Thu thập thông tin của hộ và thành viên hộ; 

- Phiếu 03/DTTS-XA (Phiếu xã): Thu thập thông tin của xã thuộc Khu vực III, khu vực II 

và khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và các xã không thuộc các khu vực trên 

nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số. 
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GIỚI THIỆU TRANG THÔNG TIN  

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH TÁC NGHIỆP ĐIỀU TRA THU THẬP THÔNG TIN VỀ 

THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 53 DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp (viết gọn là Trang Web điều hành) Điều 

tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế -  xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 (viết 

gọn là Điều tra 53 DTTS) được xây dựng trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

quy trình thực hiện của Điều tra DTTS nhằm mục đích: 

- Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và giám sát 

trong suốt quá trình diễn ra điều tra. 

- Giúp các đơn vị giúp việc Trung ương về nghiệp vụ và các công việc liên quan đến 

Điều tra DTTS thực hiện hướng dẫn, giám sát công việc kịp thời, hiệu quả; minh bạch các 

quy trình và kết quả thực hiện TĐT 2024 thông qua hệ thống quản lý thông tin tập trung và 

sử dụng phân tán. 

- Người dùng được phân quyền truy cập vào Trang Web  điều hành để thực hiện các 

nhiệm vụ tùy theo chức năng và nhiệm vụ được giao. 

I. Giới thiệu chung 

Trang Web  điều hành được xây dựng để sử dụng trong công tác quản lý, điều hành và 

triển khai các công việc của Điều tra DTTS từ giai đoạn chuẩn bị đến thực hiện thu thập thông 

tin. Công tác hướng dẫn, trao đổi thông tin, thực hiện các quy trình và lưu trữ thông tin Điều 

tra DTTS được thực hiện thông qua Trang Web  điều hành. Theo đó người dùng được phân 

quyền thực hiện trực tiếp các công đoạn quan trọng của điều tra như: Thiết lập mạng lưới điều 

tra (lực lượng tham gia điều tra, đơn vị điều tra); Quản lý và giám sát trong suốt quá trình thu 

thập thông tin tại địa bàn (giám sát tiến độ điều tra, kiểm tra dữ liệu, nghiệm thu dữ liệu). 

Giám sát viên các cấp sử dụng Trang Web  điều hành để nắm bắt thông tin, trực tiếp chỉ đạo, 

quản lý và giám sát các công việc của cấp dưới.  
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 Địa chỉ truy cập  

Địa chỉ truy cập vào trang web: https://53dantoc.gso.gov.vn 

 Các loại tài khoản được phép truy cập vào Trang Web  điều hành gồm: 

 Quản trị dữ liệu cấp Trung ương, tỉnh, huyện;  

 Giám sát viên (viết gọn là GSV) duyệt số liệu cấp Trung ương, tỉnh, huyện; 

 Quan sát viên (viết gọn là QSV) cấp Trung ương, tỉnh, huyện 

 Tổ trưởng 

Tùy vào tài khoản đăng nhập mà hệ thống đưa ra các chức năng phù hợp với người sử 

dụng. 

II. Các chức năng của trang web điều hành 

Các chức năng của Trang Web điều hành tác nghiệp gồm: Hệ thống, Văn bản tài liệu, 

Danh sách nền, Kiểm – Duyệt (phiếu hộ), Tiến độ điều tra, Phiếu xã, Tổng hợp, Hỏi đáp. 

 Thiết lập mạng lưới điều tra trên trang web điều hành 

Thiết lập mạng lưới điều tra là việc thiết lập các đơn vị điều tra (hộ dân cư) gắn với 

thông tin về địa bàn điều tra, các thôn/tổ dân phố và các đơn vị hành chính các cấp; xác định 

lực lượng tham gia điều tra bao gồm các điều tra viên, giám sát viên các cấp; phân công trách 

nhiệm (phân quyền nhiệm vụ) trong thực hiện các nhiệm vụ của cuộc điều tra. 

 Hướng dẫn thiết lập lực lượng tham gia điều tra 

Thiết lập lực lượng tham gia điều tra trên Trang Web điều hành là việc thiết lập các 

nhóm tài khoản sau: 

+ Nhóm tài khoản “Quản trị dữ liệu” 

+ Nhóm tài khoản “Giám sát viên” 

+ Nhóm tài khoản “Quan sát viên” 

+ Nhóm tài khoản “Tổ trưởng” 

Lưu ý: Các tài khoản “Điều tra viên” không có quyền truy cập vào hệ thống này. 

Đối với tài khoản “Quản trị dữ liệu” của từng cấp (Trung ương, Tỉnh, Huyện) có 

quyền tạo và phân quyền truy cập tài khoản khác, cập nhật các thông tin: Họ và Tên, Điện 

thoại, khôi phục mật khẩu (đối với tài khoản Ngoài ngành) cho các nhóm tài khoản cấp thấp 

hơn, xóa tài khoản khỏi hệ thống. 

https://53dantoc.gso.gov.vn/
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Đối với tài khoản “Giám sát viên ” bao gồm các cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 

có quyền giám sát tiến độ, kiểm tra số liệu, xem báo cáo, duyệt số liệu theo phạm vi đơn vị 

hành chính cấp thấp hơn theo phân công. 

Đối với tài khoản “Quan sát viên” bao gồm các cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 

có quyền giám sát tiến độ, kiểm tra số liệu, xem báo cáo theo phạm vi đơn vị hành chính cấp 

thấp hơn được phân công. 

Đối với tài khoản “Tổ trưởng” có quyền giám sát tiến độ, kiểm tra số liệu, xem báo 

cáo của chính xã đó. 

Quản trị dữ liệu cấp Trung ương cấp cho mỗi tỉnh/thành phố và mỗi huyện/quận trong 

tỉnh 01 tài khoản duy nhất có quyền quản trị dữ liệu. Các tài khoản này sẽ được tạo sẵn trong 

hệ thống ngay từ đầu, theo quy tắc cấu tạo: Tài khoản cấp tỉnh là BxxT001, cấp huyện là 

Byyy001, trong đó xx là mã tỉnh, yyy là mã huyện. 

Người dùng truy cập theo địa chỉ: https://53dantoc.gso.gov.vn, sử dụng “Tài khoản” 

và “Mật khẩu”quản trị dữ liệu được cấp để đăng nhập, Sau khi nhập vào địa chỉ trang web, 

màn hình đăng nhập hiện ra như sau: 

 

Lưu ý: Các tài khoản quản trị dữ liệu (Ngoài ngành) được cung cấp đều phải thực hiện 

“Thay đổi mật khẩu” trong lần đăng nhập đầu tiên. Thiết lập lực lượng tham gia Điều tra 53 

DTTS trên Trang Web điều hành được thực hiện thông qua chức năng “Cập nhật người 

dùng”. 

https://53dantoc.gso.gov.vn/
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Chức năng “Cập nhật người dùng” dùng để cập nhật, hiển thị danh sách lực lượng 

tham gia Điều tra 53 DTTS các cấp từ Trung ương đến địa phương. 

Quy tắc tạo tài khoản tham gia Điều tra 53 DTTS như sau: 

 

Tên Quyền Tên tài khoản Ví dụ 
Phạm vi quản lý, 

giám sát 

Quản trị TW B + 3 số STT B001  

Quản trị Tỉnh 
B + Mã Tỉnh (2 số) + T + 3 

số STT 
B02T001  

Quản trị Huyện 
B + Mã Huyện (3 số) + 3 số 

STT 
B026001  

Giám sát viên cấp TW GSV + 3 số STT GSV001 Các tỉnh được  

phân công 
Quan sát viên cấp TW QSV + 3 số STT QSV001 

Giám sát viên cấp 

Tỉnh 

G + Mã Tỉnh (2 số) + T + 3 

số STT 
G02T001 

Các huyện được phân 

công 
Quan sát viên cấp Tỉnh 

Q + Mã Tỉnh (2 số) + T + 3 

số STT 
Q02T001 

Giám sát viên cấp 

Huyện 

G + Mã Huyện (3 số) + 3 số 

STT 
G026001 

Các xã được  

phân công Quan sát viên cấp 

Huyện 

Q + Mã Huyện (3 số) + 3 số 

STT 
Q026001 
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Tổ trưởng 
X + Mã Xã (5 số) + 2 số 

STT 
X0071501 

Các địa bàn  

trong xã 

Điều tra viên phiếu hộ 
D + Mã Huyện (3 số) + 3 số 

STT 
D026001 

Điều tra một số địa bàn 

được phân công, phân 

công cụ thể từng hộ 

 

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chính sẽ hiện ra như sau: 

 

 

1. Hệ thống 

 

1.1. Cập nhật người dùng 

Chức năng này để hiển thị, cập nhật, bổ sung danh sách: QTV cấp trung ương, GSV 

quan sát cấp trung ương, QTV duyệt dữ liệu cấp trung ương, QTV cấp tỉnh, GSV quan sát 
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cấp tỉnh, GSV duyệt dữ liệu cấp tỉnh, QTV cấp huyện, GSV quan sát cấp huyện, GSV duyệt 

dữ liệu cấp huyện, Tổ trưởng, ĐTV điều tra.  

Giao diện của chức năng này là: 

 

- Người dùng sẽ chọn lần lượt các thông tin: Nhóm tài khoản, Tỉnh/Thành, 

Quận/Huyện, Xã/Phường, Loại. Chọn [Mở danh sách]. Giao diện màn hình sẽ là: 

 

Nhóm tài khoản 

 

Tỉnh/Thành phố Chọn mã tỉnh “00” để hiển thị danh sách tất cả các tỉnh. 

Quận/Huyện 
Chọn mã huyện “000” để hiển thị danh sách tất cả các huyện trong 

tỉnh. 

Xã/Phường 
Chọn mã huyện “00000” để hiển thị danh sách tất cả các xã của 

huyện trong tỉnh. 
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Loại 

 

 

Lưu ý:  

- Ở nhóm tài khoản: Điều tra viên. Khi muốn thêm Điều tra viên sau khi [Mở danh 

sách] phải chọn đủ 2 cấp (Tỉnh/Thành => Quận/Huyện). 

+ Riêng nếu [Loại] là Ngoài Ngành sẽ có chức năng [Cấp lại mật khẩu] . Sau khi 

cấp lại mật khẩu, mật khẩu sẽ trở về mặc định. 

+ Mật khẩu mặc định: User = Password 

 

- Khi người dùng muốn import danh sách có sẵn thì: 

+   : tải file excel mẫu hướng dẫn. 

+ : đi đến thư mục lưu trữ file excel có sẵn. 

+   : import danh sách từ file excel đã chọn vào hệ thống. 

+  : Sau khi hiển thị danh sách các nhóm tài khoản theo các cấp đơn vị hành 

chính đã lựa chọn, nếu muốn lưu danh sách đó dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào 

nút “Xuất Excel”. 

+ Để thêm mới 1 tài khoản, người click chọn vào nút  

 

Nếu [Thêm] tài khoản Trong ngành: Người dùng nhập tài khoản thư điện tử của 

Tổng Cục Thống kê hoặc chọn  để thêm nhanh tài khoản bằng 

cách click chọn  tại dòng tài khoản muốn thêm. 
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Nếu [Thêm] tài khoản Ngoài ngành: Người dùng nhập Họ tên, số điện thoại, email. 

+ Muốn sửa thông tin cho 1 tài khoản đã có người dùng, click chọn vào nút của 

dòng tài khoản muốn sửa. Click chọn [Chỉnh sửa] để lưu thông tin điều chỉnh.

 

 

- Để phân công người dùng phụ trách phiếu xã. Giao diện như sau: 

 

 GSV click chọn tại màn hình [Chỉnh sửa] 

 + Muốn xóa tài khoản nào, người dùng click vào nút  của dòng có tài khoản cần 

xóa. 

 

1.2. Phân công Giám sát/Quan sát 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để cập nhật lại phân công giám sát viên 

(duyệt dữ liệu và quan sát) cùng hoặc dưới cấp, tổ trưởng. Giao diện như sau: 
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- Tùy thuộc vào việc chọn phân cấp hành chính Tỉnh/Huyện/Xã mà danh sách hiển thị: 

+ Nếu Tỉnh/Thành: chọn tất cả. Hiển thị tất cả các Tỉnh để phân công (có thể phân 

công tất cả).  

+ Nếu Quận/Huyện: chọn tất cả. Hiển thị tất cả các Huyện để phân công (có thể phân 

công tất cả).  

+ Nếu xã /Phường: chọn tất cả. Hiển thị tất cả các xã, phường để phân công (có thể 

phân công tất cả).  

- Nếu [Nhóm tài khoản] thuộc cấp trung ương, thì không cần chọn các cấp còn lại 

Tỉnh/Huyện/Xã. 

- Nếu [Nhóm tài khoản] thuộc cấp tỉnh, thì chọn Tỉnh/Thành, không cần chọn thêm 

cấp Huyện/Xã. 

- Nếu [Nhóm tài khoản] thuộc cấp huyện, thì chọn Tỉnh/Thành, Quận/Huyện. Không 

cần chọn thêm cấp Xã. 

- Nếu [Nhóm tài khoản] là Tổ trưởng, thì chọn đầy đủ 3 cấp hành chính 

Tỉnh/Huyện/Xã. 

Nhóm tài khoản 

 

GSV: Chọn giám sát viên muốn phân công 

 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 
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- Người dùng tick chọn tại cột [Phân công phụ trách] để phân công Giám sát/Quan 

sát. 

1.3. Phân công tổ trưởng quản lý điều tra viên 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để phân công tổ trưởng quản lý điều tra 

viên trong Tỉnh. Giao diện như sau: 

 

- Người dùng chọn đầy đủ 3 cấp hành chính Tỉnh/Huyện/Xã 

Tình trạng 

 

Loại 

 

Tài khoản 

 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 
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- Người dùng tick chọn tại cột [Phân công phụ trách] để phân công Tổ trưởng quản 

lý ĐTV. 

1.4. Phân công điều tra Phiếu bảng kê 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này phân công cho điều tra phiếu bảng kê. 

Giao diện như sau: 

 

- Người dùng chọn thông tin 3 cấp hành chính Tỉnh/Huyện/Xã 

Tình trạng 

 

Loại 

 

Điều tra viên 

 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 
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- Nếu chọn [Tình trạng] là “Chưa phân công” thì tại cột [Phân công] sẽ là . Tick 

vào dòng địa bàn muốn phân công cho ĐTV phiếu bảng kê. Chọn [Lưu] để lưu thao tác. 

- Nếu chọn [Tình trạng] là “Đã phân công” thì tại cột [Phân công] sẽ là . Hiển thị 

cho việc các dòng địa bàn được phân công cho ĐTV phiếu bảng kê. 

- Người dùng muốn thay đổi thiết bị di động dùng để rà soát địa bàn click chọn 

, mật khẩu sẽ được reset về mặc định (mật khẩu = tài khoản). 

1.5. Phân công điều tra Phiếu hộ 

GST, GSH dùng chức năng này phân công cho điều tra viên để điều tra phiếu hộ. Giao 

diện như sau: 

 

- Người dùng chọn thông tin 3 cấp hành chính Tỉnh/Huyện/Xã 

Địa bàn 

 

Tình trạng 

 

Loại 
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Điều tra viên 

 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 

 

- Người dùng muốn thay đổi thiết bị di động dùng để rà soát địa bàn click chọn 

, mật khẩu sẽ được reset về mặc định (mật khẩu = tài khoản). 

1.6. Hạn cập nhật 

Giao diện như sau: 

 

 

- Chọn [Tất cả]: Để xem hạn cập nhật cho tất cả các Tỉnh. 

- Chọn từng Tỉnh cụ thể: Để xem hạn cập nhật cho Tỉnh bất kỳ. 

- Để chỉnh sửa hạn cập nhật click chọn  của từng Tỉnh và cập nhật thời hạn. 
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- Để chỉnh sửa cho tất cả chọn  của từng hạn mục và cập nhật thời gian. 

 

- Giám sát Tỉnh, Huyện chỉ được phép xem thông tin thời gian. 

1.7. Phân công xuất dữ liệu phiếu hộ 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này phân công giám sát viên xuất dữ liệu 

phiếu hộ dưới cấp. Giao diện sẽ là: 

 

- Xuất dữ liệu vi mô chỉ ở cấp TW, Tỉnh, Huyện mới có thể thực hiện. 

- Nếu [Nhóm tài khoản] cấp TW: thì không cần chọn cấp Tỉnh/Huyện. 

- Nếu [Nhóm tài khoản] cấp Tỉnh: thì không cần chọn cấp Huyện. 

- Nếu [Nhóm tài khoản] cấp Huyện: thì chọn đầy đủ 2 cấp Tỉnh/Huyện. 

Nhóm tài khoản 

 

Loại 

 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 
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Chọn phân công GSV có thể xuất dữ liệu phiếu 

 

Chọn phân công GSV có thể xóa phiếu 

 

1.8. Nhật ký xuất dữ liệu vi mô 

- Người dùng chọn khoảng thời gian [Từ ngày] [Đến ngày] muốn hiển thị danh sách 

thông tin xuất dữ liệu vi mô 

 

+   : Sau khi hiển thị danh sách xuất dữ liệu vi mô, nếu muốn lưu danh 

sách đó dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

1.9. Nhật ký sử dụng 

- Người dùng chọn khoảng thời gian [Từ ngày] [Đến ngày] muốn hiển thị nhật ký 

tương tác của người sử dụng. 
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2. Mẫu điều tra phiếu hộ 

 
2.1. Danh sách nền 

Giám sát TW chọn thông tin 3 cấp hành chính để xem danh sách nền. Giao diện như 

sau: 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 

 

+   : Sau khi hiển thị danh sách nền, nếu muốn lưu danh sách đó dưới dạng 

file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 
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2.2. Import địa bàn 

Giám sát TW Import danh sách địa bàn từ file Excel 

 

- Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã  

- Người dùng click chọn  để đi đến thư mục chứa file excel có 

thông tin danh sách địa bàn có sẵn. Chọn tiếp   để import danh sách địa bàn. 

+   : Sau khi hiển thị danh sách địa bàn, nếu muốn lưu danh sách đó dưới 

dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 

 

 

- Chọn  tại dòng muốn xem sơ đồ nền của địa bàn  
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2.3. Duyệt địa bàn 

- Giám sát TW chọn Tỉnh/Thành muốn duyệt địa bàn. Có thể chọn tất cả để xem và 

duyệt địa bàn theo Tỉnh. Giao diện như sau: 

 

2.4. Phiếu bảng kê hộ 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này xem phiếu bảng kê hộ được lập từ dữ 

liệu rà soát bảng kê hộ. Giao diện như sau: 

 

- Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và địa bàn cần xem. 

- Để import bảng kê người dùng click chọn  đến thư mục lưu file 

excel bảng kê hộ có sẵn. Chọn  để lưu bảng kê. Người dùng cũng có thể lấy mẫu 

file excel về bằng cách click chọn . 

+   : Sau khi hiển thị danh sách bảng kê hộ, nếu muốn lưu danh sách đó 

dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 

 

- Để xem tọa độ hộ click chọn trên từng dòng của hộ. 

Lưu ý: Phải [Duyệt địa bàn] trước khi phân công cho Điều tra viên rà soát và 
điều tra viên điều tra. 
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- Để xem chi tiết thông tin của hộ, click chọn . 

 

2.5. Thống kê hộ - giải trình chênh lệch 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để giải trình và xác nhận số hộ được rà 

soát trên địa bàn có chính xác không. Và so sánh độ chênh lệch so với số hộ khi rà soát địa 

bàn. Giao diện như sau: 
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- Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã  

Tình trạng 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 

 

- Nếu Tỉnh/Thành được chọn là Tất cả, khi [Mở danh sách] sẽ hiển thị đầy đủ thông 

tin: STT, Tỉnh/Thành, Quận Huyện, Xã/Phường, Địa bàn, Tên thôn, Số hộ rà soát, Số hộ, 

Chênh lệch, giải trình, Người giải trình, Xác nhận. 

 

+ Tỉnh/Huyện/Xã, địa bàn, tên thôn là tên định danh của địa bàn. 

+ Số hộ rà soát: là tổng số hộ khi lập danh sách rà soát địa bàn. 

+ Số hộ: là tổng số hộ được lập khi rà soát danh sách hộ trên địa bàn thực tế. 

+ Chênh lệch: là số lệch giữa Số hộ rà soát và Số hộ. 

+ Giải trình: ghi chú giải thích về độ chênh lệch của hộ so với thực tế. 

+ Người giải trình: Tên tài khoản đăng nhập vào giải trình. 

+ Xác nhận: là việc xác nhận giải trình. 

2.6. Duyệt bảng kê hộ  

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để duyệt bảng kê hộ sau khi đã rà soát 

hộ thực tế trên địa bàn. Giao diện như sau: 
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- Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã  

Tình trạng 

 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 

 

- Để xem danh sách hộ trong địa bàn duyệt, click chọn . 

 

 - Ngoài thông tin định danh của địa bàn sẽ hiển thị tùy theo người dùng chọn thông 

tin cần biết. Thì: 

 + Số hộ TĐT 2019: là tổng số hộ của địa bàn được rà soát ở TĐT 2019. 

 + Số hộ thực tế: là tổng số hộ được rà soát thực tế trên địa bàn. 

 + Người duyệt: tên tài khoản dùng duyệt địa bàn. 

 + Hoàn tất: địa bàn rà soát thực tế chưa hoàn thành (giá trị là 0), địa bàn rà soát thực 

tế đã hoàn thành (giá trị là 1) 

 - Khi cột  là 1 có nghĩa là địa bàn đã được rà soát danh sách hộ hoàn tất. Có 

thể duyệt địa bàn ở cột [Duyệt] 
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Thông báo 1: Xác nhận muốn duyệt địa bàn. 

Thông báo 2: Duyệt thành công. 

2.7. Danh sách địa bàn điều tra 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này dùng chức năng này xem danh sách địa 

bàn điều tra. Giao diện như sau: 

 

- Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã  

Điều tra 

 

Điều tra mẫu 

 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 

 

+ [Điều tra]: check chọn địa bàn điều tra mẫu. 

+ [Tỉnh]/[Huyện]/[Xã], [Địa bàn], [Tên thôn]: tên định danh địa bàn được chọn 

tương ứng. 

+ [Số Hộ]: tổng số hộ rà soát thực tế trên địa bàn. 
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+ [Điều tra mẫu] bao gồm: 0.Địa bàn không chọn mẫu, 1.Địa bàn mẫu 30 hộ, 2.Địa 

bàn mẫu 40 hộ. Người dùng chọn cách chọn mẫu tương ứng. Chương trình sẽ dựa vào công 

thức chọn mẫu theo phương án điều tra, để chọn số hộ trên địa bàn tương ứng. 

+ [Số hộ mẫu]: tổng số hộ rà soát khi lập danh sách địa bàn. 

+   : Sau khi hiển thị danh sách bảng kê hộ, nếu muốn lưu danh sách đó 

dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

- Người dùng muốn chọn cả Tỉnh là mẫu thì click chọn . Câu thông 

báo xác nhận sẽ là : 

 

2.8. Danh sách hộ được chọn mẫu 

Giám sát TW dùng chức năng này chọn mẫu danh sách hộ điều tra. Giao diện như sau: 

 

- Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã  

Địa bàn 

 

Tình trạng 

 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 
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- Chọn Tỉnh cụ thể để chọn mẫu 

- Chọn để xác nhận chọn mẫu cho cả tỉnh 

 

Lưu ý: Khi Tỉnh đã được Duyệt bảng kê hộ. Phải bỏ Duyệt bảng kê hộ mới được chọn 

mẫu danh sách hộ điều tra lại. 

 

+  : Sau khi hiển thị danh sách hộ chọn mẫu, nếu muốn lưu danh sách đó 

dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

2.9. Duyệt danh sách hộ điều tra 

GSV cấp TW, GST dùng chức năng này để duyệt danh sách hộ điều tra. Giao diện như 

sau: 

 

- Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã  

Tình trạng 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 
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- Để xem danh sách hộ, click chọn . Giao diện như sau: 

 

- [Duyệt]: sẽ xuất hiện dấu check Duyệt khi danh sách hộ có hộ được điều tra.  

- [Tỉnh]/[Huyện]/[Xã]/[Địa bàn]/[Tên thôn]: định danh địa bàn được chọn tương 

ứng. 

- [TS hộ TĐT 2019]: tổng số hộ địa bàn tổng điều tra 2019. 

- [TS hộ rà soát]: tổng số hộ khi lập địa bàn rà soát. 

- [TS hộ thực tế]: tổng số hộ được điều tra thực tế trên địa bàn. 

- [TS hộ chọn mẫu]: tổng số hộ được chọn mẫu. 

- [Người duyệt]: tên tài khoản dùng để duyệt danh sách hộ điều tra. 

- [Ngày duyệt]: ngày duyệt danh sách hộ điều tra. 

2.10. Danh sách hộ điều tra 

GSV cấp TW, GST dùng chức năng này để xem danh sách hộ điều tra. Giao diện như 

sau: 

 

- Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn  

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 
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+ Ở cột [Xóa hộ]: check xóa hộ sẽ xuất hiện khi tài khoản người dùng được phân công 

tại [Phân công giám sát viên xuất dữ liệu vi mô] tại cột [Phân công xóa phiếu] được 

check.  

 

+  : Sau khi hiển thị danh sách hộ điều tra, nếu muốn lưu danh sách đó 

dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

2.11. Thống kê danh sách hộ điều tra 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để xem thống kê danh sách hộ điều tra. 

Giao diện như sau: 

 

+  : Sau khi hiển thị danh sách hộ điều tra, nếu muốn lưu danh sách đó 

dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

3. Đánh mã Ngành/Nghề 
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3.1. Đánh mã Ngành/Nghề 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để trực tiếp đánh mã ngành, mã nghề 

vào đúng dòng thành viên trong hộ điều tra. Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa 

bàn. Giao diện như sau: 

 

- Tra cứu mã ngành (C53B) 

 

- Tra cứu mã nghề (C51B) 

 

 

3.2. Tiến độ đánh mã Ngành/Nghề 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để xem tiến độ đánh mã Ngành/Nghề. 

Giao diện như sau: 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 
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+  : Sau khi hiển thị danh sách tiến độ đánh mã Ngành/Nghề, nếu muốn 

lưu danh sách đó dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

4. Kiểm tra – Duyệt dữ liệu (Phiếu hộ) 

 
4.1. Tra cứu dữ liệu 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để tra cứu thông tin trong hộ với những 

điều kiện tương ứng cần tìm thông tin.  

- Người dùng chọn những điều kiện tương ứng muốn tra cứu. Chọn [Mở danh sách] 

để xem thông tin. 

Giao diện như sau: 
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+  : Sau khi hiển thị danh sách được tra cứu theo điều kiện cần, nếu muốn 

lưu danh sách đó dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

4.2. Xem phiếu 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để xem, xóa phiếu với những điều kiện 

tương ứng cần tìm thông tin. Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn. Giao diện 

như sau: 

 

- Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn  

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 

 

- Để xem tọa độ hộ click chọn trên từng dòng của hộ. 

- Để xóa hộ người dùng click chọn  đúng dòng hộ muốn xóa. Thông báo xác nhận 

có chắc chắn muốn xóa hộ hay không, để đảm bảo tránh mất dữ liệu cần thiết. 

 

- Để xem và sửa thông tin hộ, người dùng click chọn . Sau khi chọn icon xem phiếu 

giao diện như sau: 
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Người dùng sẽ lần lượt kiểm tra thông tin hộ và có thể sửa thông tin khi còn thời hạn 

điều chỉnh. Chọn [Lưu] để lưu lại thông tin chỉnh sửa. 

4.3. Kiểm tra logic 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để kiểm tra logic hộ. Chọn thông tin 3 

cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn. Giao diện như sau: 

 

- Cột [Xác nhận]: check ở cột sẽ xuất hiện khi đó là Cảnh báo. Người dùng xác nhận 

nếu thông tin chính xác. 

- Dòng chữ màu đỏ thể hiện lỗi logic. Người dùng phải sửa tất cả lỗi logic. 

- Để xem chi tiết hộ, người dùng click chọn  

 

 - Người dùng click chọn  đến đúng vị trí muốn xem hoặc điều chỉnh. Chọn [Lưu] 

thông tin sau khi chỉnh sửa. 
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4.4. Thống kê tần suất 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để thống kê tần suất. Chọn thông tin 3 

cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Câu hỏi liên quan cần thống kê.Giao diện như sau: 

 

+  : Sau khi hiển thị danh sách hộ điều tra, nếu muốn lưu danh sách đó 

dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

4.5. Thống kê tương quan 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để thống kê tương quan. Chọn thông tin 

3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Chỉ tiêu dòng, Chỉ tiêu cột liên quan cần thống kê.Giao diện như 

sau: 

 

+  : Sau khi hiển thị danh sách hộ điều tra, nếu muốn lưu danh sách đó 

dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

4.6. Thống kê thời gian phỏng vấn 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để thống kê thời gian phỏng vấn. Chọn 

thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn. Giao diện như sau: 
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+  : Sau khi hiển thị danh sách hộ điều tra, nếu muốn lưu danh sách đó 

dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

4.7. Đánh dấu phỏng vấn lại – Giải trình thời gian phỏng vấn hộ 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để đánh dấu phỏng vấn lại, giải trình 

thời gian phỏng vấn hộ. Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã, Địa bàn và Phép toán hoặc 

Số phút liên quan cần thống kê. Giao diện như sau: 

 

Phép toán: điều kiện kiểm tra Không , = , <= , >= 

Số phút: Nhậpsố phút của thời 

gian phỏng vấn hộ  

 

+ [Chi tiết]: Xem chi tiết thông tin hộ. 

+ [Phỏng vấn lại]: đánh dấu hộ sẽ được phỏng vấn lại. 

+ [Giải trình]: giải thích về thời gian phỏng vấn hộ. 

+ [Xác nhận]: xác nhận giải trình. 

4.8. Duyệt dữ liệu 

GSV lần lượt chọn: Địa bàn, Huyện, Tỉnh để Duyệt số liệu 

- Đối với Địa bàn, Huyện GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để Duyệt số 

liệu. 

- Đối với Tỉnh GSV cấp TW, GST dùng chức năng này để Duyệt số liệu. 

 Địa bàn 
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- Nếu cột [Duyệt]: có chữ “Tồn tại hộ còn lỗi logic”. Người dùng sẽ tìm địa bàn cần 

duyệt, tìm đến hộ còn lỗi logic và sửa, khi sửa hết toàn bộ logic của hộ trong địa bàn. Mới 

được duyệt số liệu. 

 Huyện 

 

- Nếu cột [Duyệt]: có chữ “Tồn tại địa bàn chưa duyệt”. Người dùng sẽ tìm huyện 

cần duyệt, tìm đến địa bàn chưa duyệt và duyệt, khi duyệt hết toàn bộ địa bàn. Mới được 

duyệt số liệu. 

 Tỉnh 

 

- Nếu cột [Duyệt]: có chữ “Tồn tại huyện chưa duyệt”. Người dùng sẽ tìm tỉnh cần 

duyệt, tìm đến huyện chưa duyệt và duyệt, khi duyệt hết toàn bộ huyện. Mới được duyệt số 

liệu. 
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5. Tiến độ điều tra 

 
5.1. Tiến độ lập bảng kê 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này xem tiến độ phiếu bảng kê. Chọn thông 

tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã tương ứng thông tin muốn xem. Giao diện như sau: 

 

5.2. Tiến độ phiếu bảng kê theo Điều tra viên 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này xem tiến độ phiếu bảng kê theo ĐTV. 

Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã tương ứng thông tin muốn xem. Giao diện như sau: 

 

5.3. Tiến độ điều tra 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này xem tiến độ điều tra. Chọn thông tin 3 

cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn tương ứng thông tin muốn xem. Giao diện như sau: 
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5.4. Tiến độ điều tra theo Điều tra viên 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này xem tiến độ điều tra theo ĐTV. Chọn 

thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn tương ứng thông tin muốn xem. Giao diện như 

sau: 

 

5.5. Tiến độ điều tra theo tình trạng 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này xem tiến độ điều tra theo tình trạng. 

Chọn thông tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn, ĐTV, Tình trạng tương ứng thông tin 

muốn xem. Giao diện như sau: 

 

- Tình trạng bao gồm: 1. Đã điều tra, 2. Không điều tra, 3. Chưa điều tra, 4. Thêm khi 

điều tra. 

- Để xem chi tiết hộ, click chọn . 

5.6. Tiến độ duyệt dữ liệu 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này xem tiến độ duyệt dữ liệu. Chọn thông 

tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn tương ứng thông tin muốn xem. Giao diện như sau: 
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6. Phiếu xã 

Người dùng sẽ chuyển sang https://53dantoc.gso.gov.vn/xa/Default.aspx  

 

7. Xuất dữ liệu phiếu hộ 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để xuất dữ liệu phei61u hộ. Chọn thông 

tin 3 cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Địa bàn tương ứng để xuất thông tin. Giao diện như sau: 

 

 

Kiểu xuất 

 

Lí do 
Bắt buộc người dùng phải nhập lí do để có thể xuất 

dữ liệu phiếu hộ 

 

+  : nếu muốn lưu danh sách đó dưới dạng file thì người dùng nhấn vào 

nút “Xuất dữ liệu”. 

8. Tổng hợp 

 

https://53dantoc.gso.gov.vn/xa/Default.aspx
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8.1. Tổng hợp nhanh 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để tổng hợp nhanh. Chọn thông tin 3 

cấp Tỉnh/Huyện/Xã và Biểu tương ứng thông tin muốn xem. Giao diện như sau: 

 

 Biểu: 

- Thống kê thành viên theo giới tính 

- Thống kê thành viên theo trình độ cao nhất 

- Thống kê tỷ lệ thành viên theo nơi sống. 

- Thống kê số người chết 

+  : Sau khi hiển thị danh sách tổng hợp, nếu muốn lưu danh sách đó 

dưới dạng file excel thì người dùng nhấn vào nút “Xuất Excel”. 

8.2. Tổng hợp mẫu/Suy rộng  

9. Tài liệu 

 

- Chọn  tại dòng để xóa văn bản tài liệu. 

- Chọn “Tải xuống” để download văn bản về. 

- Khi muốn thêm văn bản tài liệu chọn    
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- Khi muốn chỉnh sửa văn bản, chọn đúng dòng cần chỉnh sửa click chọn   

 

10. Hỏi đáp 

 
10.1. Hỏi đáp 

GSV cấp TW, GST, GSH dùng chức năng này để hỏi đáp. Giao diện như sau: 

 

- Chọn  để hiển thị danh sách tương ứng với điều kiện chọn. 
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- Để xem câu [Trả lời] của từng câu hỏi, click chọn . Giao diện như sau: 

 

 

- Để thêm [Câu hỏi], click chọn . Giao diện như sau: 
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10.2. Trợ giúp 

 


